PAGE  

	ỦY BAN NHÂN DÂN

 QUẬN LIÊN CHIỂU 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  




THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
Năm học 2016 - 2017
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TCCN
	Dưới TCCN
	

	Tổng số GV, CBQL và NV
	90
	72
	18
	0
	4
	64
	20
	0
	2
	

	I
	Giáo viên
	81
	67
	14
	0
	4
	60
	17
	0
	0
	

	Trong đó số GV dạy môn:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Toán
	18
	13
	5
	 
	2
	15
	1
	 
	 
	

	2
	Vật lý
	9
	6
	3
	 
	 
	7
	2
	 
	 
	

	3
	Hóa học
	6
	5
	1
	 
	1
	4
	1
	 
	 
	

	4
	Sinh học
	3
	3
	0
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	

	5
	Công nghệ
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Ngữ văn
	12
	12
	 
	 
	 
	11
	1
	 
	 
	

	7
	Lịch sử
	5
	4
	1
	 
	 
	3
	2
	 
	 
	

	8
	Địa lý
	5
	5
	 
	 
	 
	4
	1
	 
	 
	

	9
	GDCD
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	

	10
	Tiếng Anh
	8
	7
	1
	 
	1
	6
	1
	 
	 
	

	11
	Âm nhạc
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	

	12
	Mỹ thuật
	3
	3
	0
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	

	13
	Thể dục
	6
	4
	2
	 
	 
	4
	2
	 
	 
	

	14
	Tin học
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	

	15
	TPT Đội
	1
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	

	II
	CBQL
	3
	3
	0
	 
	 
	2
	1
	0
	0
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	0
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	2
	0
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	

	III
	Nhân viên
	6
	2
	4
	 
	 
	2
	2
	 
	2
	

	1
	Văn thư
	1
	0
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	

	2
	Kế toán
	1
	1
	0
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	

	3
	Thủ quỹ
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Y tế
	1
	1
	0
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	

	5
	Thư viện
	1
	0
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	

	6
	Giáo vụ
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Bảo vệ
	2
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	Nơi nhận:

- Bộ phận TN&TKQ;

- Niêm yết công khai;   

- Lưu: Hồ sơ CCHC.
	HIỆU TRƯỞNG 
(Đã ký)
Phạm Thanh Bửu
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